
Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Trần Quang Chính 8/10/1984 Kinh Không  Trưởng thôn, Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 29/12/2005

2 Trần Quang Tiếp 5/5/164 Kinh Không Bí thư chi bộ  Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 12/5/1992

3 Nguyễn Thành Trung 10/8/1984 Kinh Không UV BTV - PCT HĐND xã Mỹ Hiệp ĐUV-Chánh VP Đảng ủy Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 30/10/2008

4 Võ Tuấn Hưởng 26/8/1990 Kinh Không Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Mỹ Hiệp
ĐUV-PCT UBMTTQ - Bí 

thư Đoàn TNCSHCN xã
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 24/8/2011

5 Võ Văn Phúc 10/9/1964 Kinh Không
Trưởng Ban công tác MT thôn Bình Long, 

xã Mỹ Hiệp
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/10/2006

6 Phan Văn Nghĩa 14/3/1982 Kinh Không Chỉ huy trưởng BCH QS xã Mỹ Hiệp
Chỉ huy trưởng BCH QS xã 

Phù Mỹ Nam
Phú Ninh, Quảng Nam xã Phù Mỹ Nam 4/1/2005

7 Lê Văn Thu 5/5/1970 Kinh Không Trưởng thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 10/10/2006

8 Lê Thị Tuyết Xuân 9/1/1969 Kinh Không
Chi hội trưởng phụ nữ thôn Vạn Phước 

Đông, xã Mỹ Hiệp
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/1/1999

9 Phạm Thanh Liêm 22/11/1974 Kinh Không UV BTV - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp ĐUV-PCT HĐND Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/7/2000

10 Lê Văn Mẫn 6/6/1966 Kinh Không Trưởng thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/4/2002

11 Phạm Thanh Bình 19/12/1977 Kinh Không Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hiệp
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 6/6/2006

12 Phạm Thị Huệ 7/6/1977 Kinh Không Chi hội PN Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam Không

13 Nguyễn Văn Ánh 20/11/1967 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 2/9/2010

14 Lương Ngọc Bình 28/7/1970 Kinh Không HTX NN 2-3 Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 2/9/1995
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15 Võ Thanh Nhàn 9/11/1968 Kinh Không Trưởng thôn Tú Dương, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/3/2003

16 Nguyễn Khánh 23/2/1964 Kinh Không Chi hội CCB thôn Đại Thạnh, xã Mỹ Hệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 8/4/1997

17 Nguyễn Đức Thắng 15/5/1966 Kinh Không
UV BTV - Chủ tịch UBMTTQVN xã Mỹ 

Hiệp
Chuyên viên UBMTTQ Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/9/1999

18 Trần Văn Thành 1/2/1965 Kinh Không
Trưởng Ban công tác MT thôn Đại Sơn, xã 

Mỹ Hiệp
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam Không

19 Lê Văn Thao 8/8/1977 Kinh Không Thôn đội  thôn Đại Sơn Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam Không

20 Nguyễn Thế Kỵ 7/8/1968 Kinh Không Trưởng thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/11/2011

21 Ngô Quang Phúc 25/3/1975 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Bình Tân Tây Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 14/6/1996

22 Nguyễn Bá Thơ 19/6/1968 Kinh Không Nguyên UV BCH - PCT UBND xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/11/1996

23 Võ Hồng Hà 10/1/1974 Kinh Không Trưởng thôn Trà Bình Tây, xã Mỹ Hiệp Mỹ Phonng, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/9/2015

24 Đoàn Thị Thành Lợi 10/2/1983 Kinh Không Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Hiệp

ĐUV, Phó Ban Văn hóa - 

xã hội HĐND xã Phù Mỹ 

Nam

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/4/2007

25 Phan Văn Tân 15/5/1973 Kinh Không Trưởng thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 7/6/2000

26 Lê Thị Tuyết Hằng 3/2/1982 Kinh Không
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ 

Hiệp

UV BTV, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã Phù Mỹ 

Nam

Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 24/9/2005

27 Đào Văn Thủy 20/10/1960 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 1/10/1983

28 Phạm Biên 06/12/1966 Kinh Không Nguyên BTĐU-CTHĐND xã Mỹ Tài Mỹ Cát, Phù Mỹ xã Phù Mỹ Nam 05/11/1991

29 Đặng Minh Thanh 01/07/1968 Kinh Không Nguyên PCT-TTHĐND xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 23/02/2001

30 Hồ Văn Long 22/10/1969 Kinh Không Nguyên PBT.TTĐU xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/8/1993

31 Nguyễn Thành Triêm 02/10/1978 Kinh Không PBT-CTUBND xã Mỹ Tài

UVBTV, Trưởng ban xây

dựng đảng kiêm Trưởng

Ban kinh tế - Ngân sách,

HĐND xã

Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 14/09/2000
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32 Thái Quang Trưởng 16/10/1984 Kinh Không PCT-UBND xã Mỹ Tài
ĐUV, Phó Giám đốc Trung

tâm hành chính công
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/05/2005

33 Đặng Văn Bảy 21/10/1970 Kinh Không Nguyên CT.UBMTTQVN xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/01/1996

34 Phạm Ngọc Thanh 15/08/1969 Kinh Không Nguyên PCT.UBND xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

35 Võ Hữu Thành 15/05/1981 Kinh Không Xã đội trưởng xã Mỹ Tài
Phó chỉ huy trưởng

BCHQS xã 
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/10/2007

36 Lê Thị Lệ 10/11/1979 Kinh Không Nguyên Tuyên giáo-Dân vận xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/09/2006

37 Nguyễn Thành Lân 15/08/1966 Kinh Không Trưởng thôn Mỹ Hội 2 xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 25/12/1995

38 Lưu Thành Dũng 02/02/1968 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 03/06/2001

39 Phạm Văn Quý 06/02/1968 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/01/2011

40 Phan Thanh Hiền 01/04/1954 Kinh Không Bí thư Chi bộ thôn Vạn Ninh 2 xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 08/04/1987

41 Lê Đình Phước 02/09/1969 Kinh Không Chi hội CCB thôn Vạn Ninh 2. xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

42 Phan Văn Thạnh 03/06/1964 Kinh Không Trưởng thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/12/2002

43 Tô Đình Phú 01/06/1960 Kinh Không Đại biểu thôn Vĩnh Nhơn, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 14/12/1995

44 Phạm Hồng Tân 01/07/1959 Kinh Không Đại Biểu thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 22/12/2008

45 Trần Thanh Bình 25/10/1954 Kinh Không Đại biểu thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 28/07/1993

46 Đặng Đức Hoàng 18/02/1983 Kinh Không Trưởng thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 02/09/2013

47 Nguyễn Hữu Tài 08/05/1968 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Phú 8, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/04/2011

48 Nguyễn Văn Khê 01/02/1964 Kinh Không Đại biểu thôn Mỹ Hội 1, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 04/04/2002

49 Nguyễn Thị Vân 06/10/1971 Kinh Không Chi hội trưởng PN Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

50 Nguyễn Thành Bút 05/10/1971 Kinh Không Bí thư chi bộ thôn Mỹ Hội 3, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 09/10/2001
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51 Nguyễn Sơn Trà 17/11/1980 Kinh Không Hiệu trưởng trường TH Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam 29/12/2005

52 Lê Thị Bằng 05/08/1974 Kinh Không Chi hội trưởng PN Vạn ninh 1, xã Mỹ Tài Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

53 Nguyễn Thanh Hiền 15/9/1989 Kinh Không
Nguyên Phó chủ tịch Hội nông dân xã Mỹ 

Tài
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

54 Nguyễn Việt Cường 2/9/1971 Kinh Không Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định xã Phù Mỹ Nam

55 Nguyễn Thị Thu Phương 24/6/1983 Kinh Không Huyện ủy viên, PCT UBND huyện Phù Mỹ CT UBND xã Phù Mỹ Nam
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ,

Bình Định
xã Phù Mỹ Nam 07/01/2010

56 Lê Thị Tường Vi 8/15/1986 Kinh Không Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy
Phó chánh Văn phòng 

Đảng ủy

Mỹ Hòa, Phù Mỹ

Bình Định
xã Phù Mỹ Nam 11/5/2006

57 Trần Đình Nhân 7/16/1980 Kinh Không PCT HĐND xã Mỹ Quang
Phó chủ nhiệm Uỷ ban 

kiểm tra Đảng ủy

Mỹ Quang, Phù Mỹ,  

Bình Định
xã Phù Mỹ Nam 2/10/2008

58 Trần Ngọc Trung 7/14/1980 Kinh Không
UVBTV Đảng ủy, PCT UBND xã Mỹ 

Quang

ĐUV, Phó Trưởng Ban 

kinh tế - Ngân sách HĐND 

xã

Mỹ Quang, Phù Mỹ,  

Bình Định
xã Phù Mỹ Nam 5/10/2004

59 Hồ Văn Vinh 2/20/1982 Kinh Không
UVBTV Đảng ủy, PCT UBND xã Mỹ 

Thành

ĐUV, Trưởng Phòng kinh 

tế

Mỹ Thành 

Phù Mỹ, Bình Định 
xã Phù Mỹ Nam 25/12/2004

60 Trần Viễn Chinh 6/10/1978 Kinh Không Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ 

ban kiểm tra Đảng ủy kiêm 

Trưởng Ban Văn hóa - xã 

hội, HĐND xã

Mỹ Chánh, 

Phù Mỹ, Bình Định
xã Phù Mỹ Nam 1/4/2004

61 Bùi Quang Nhựt 5/15/1975 Kinh Không
Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách các cơ 

quan Đảng tỉnh

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân xã
Tuy Phước xã Phù Mỹ Nam

…
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